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Theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được chán nản bi
quan khi đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc khi hạnh phúc đến tay.

Phần 2. Tại gia Bồ tát

I. Tổng quan về Tại gia Bồ tát

Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục. Ngược lại, đức
Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc và ưu bà di, luôn
sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất
trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không
nên được hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong
tinh thần. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên
cứu giáo lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống
với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Làm được như
vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống, ví bằng ngược lại, chúng
ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử. Mọi người đều hy
vọng rằng một ngày nào đó những ước nguyện của họ sẽ được thành tựu. Hy
vọng tự nó không có gì sai trái vì hy vọng giúp con người cố gắng vươn lên tới
những hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn
mọi việc đều được như ý mình, họ sẽ gặp phiền muộn khi sự việc không xảy ra
đúng như ý họ muốn.

Chính vì vậy mà  Phật dạy: “Cầu bất đắc khổ,” tức là những mong cầu không
toại nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong bát khổ. Và cũng chính vì vậy
mà  Phật khuyên mọi người nên thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít dục lạc; tri
túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là
bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe

Tại gia & Xuất gia Bồ tát trong giáo thuyết Phật giáo (Phần 2)
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/tai-gia-xuat-gia-bo-tat-trong-giao-thuyet-phat-giao-phan-2.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tai-gia-xuat-gia-bo-tat-trong-giao-thuyet-phat-giao-phan-1.html


tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt
được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp
tu tập.

Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ lại bỏ qua những cảm
giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt đầu bỏ qua cuộc sống vô vọng này
để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách ép xác khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh
tởm hơn. Nhiều người cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc
của nó cho rằng thế gian này không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc
rồi cũng phải kết cuộc trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy.

Đạo Phật cho rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, vì nếu
ai nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ đau một khi
cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng hạnh phúc và khổ đau lồng
nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu ai không biết rằng hạnh
phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô cùng chán nản khi đau khổ hiện đến. Vì
thế mà đức Phật dạy rằng chúng ta nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp
nhận nó như thực kiến và tìm cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến
chuyên cần, tinh tấn và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La
Mật.

Nói tóm lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được
chán nản bi quan khi đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc khi hạnh
phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải được chúng ta đón nhận trong dè dặt
vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ sự hiểu biết này, người con
Phật chân thuần quyết tinh tấn tu tập để biến khổ vui trần thế thành một niềm
an lạc siêu việt và miên viễn, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi mọi hệ
lụy của vui và khổ. Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc nào cũng
sống một cuộc sống không lo, không phiền, không não, vì chúng ta biết chắc
rằng mọi việc rồi sẽ qua đi. 

Quan điểm của Phật giáo đối với bi quan và lạc quan rất sáng tỏ: Phật giáo
không bi quan mà cũng chẳng lạc quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc
quan và bi quan đều bị chặn đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo. Đối
với người Phật tử, một cuộc sống xứng đáng, theo quan điểm của Phật giáo Đại
Thừa, không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tĩnh lặng mà chính là sự
sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người tốt hơn do
tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người ấy làm điều gì lợi
ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện
lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương
thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo
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chắc chắn cũng mang theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta
nhận thấy cuộc đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một
người nỗ lực để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người
khác nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm
thấy niềm vui sâu xa trong đời người.

Ngay cả những người Tại gia, nếu muốn theo chân Bồ tát, hành giả cũng phải
cố gắng tu tập theo một số pháp tu tiêu biểu của chư Bồ tát. Tại gia Bồ tát là
những Phật tử thuần thành đang tu tập Bồ tát Thừa, trong đó dạy tu hành theo
Lục độ Ba la mật để tự giác và giác tha (nhị lợi: tự lợi lợi tha). Mục đích chính là
cứu độ chúng sinh và thành Phật quả. Vì mục đích của Bồ tát thừa là đạt tới
Phật tính tối thượng, nên Bồ tát Thừa cũng còn được gọi là Phật Thừa hay Như
Lai Thừa.

Dầu hãy còn là Bồ tát Tại gia cũng nên có sự hiểu biết thâm sâu; nên có được trí
tuệ biết tứ đế là nhất đế, và dùng nhất đế để hiểu thực tại. Trí tuệ Bồ tát luôn
bén nhạy nên họ luôn có được bi tâm quảng đại. Bồ tát Hạnh theo truyền thống
Phật giáo Đại Thừa (một vị Bồ tát muốn thực hành Bồ tát Hạnh phải trước hết
phát tâm Bồ Đề, đối với chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả không
ngằn mé. Ngoài ra, Bồ tát phải luôn thực hành hành nguyện độ tha với lục Ba La
Mật. Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp trong công việc hoằng hóa của
mình). 

Ngoài ra, một vị Bồ tát Tại gia cũng phải học theo hạnh của một vị Bồ tát là cần
phải có bốn thứ không sợ hãi. Thứ nhất là tổng trì bất vong hay thuyết pháp vô
úy. Bồ tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp và ghi nhớ các nghĩa mà chẳng
quên, nên thuyết pháp không hề e sợ trước đại chúng. Thứ nhì là tận tri pháp
dược cập chúng sinh căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy. Bồ tát biết cả thế
gian và xuất thế gian pháp, cũng như căn dục của chúng sinh nên Bồ tát chẳng
sợ khi thuyết pháp ở giữa đại chúng. Thứ ba là thiện năng vấn đáp thuyết pháp
vô úy. Bồ tát khéo biết hỏi đáp thuyết pháp chẳng sợ. Thứ tư là năng đoạn vật
nghi thuyết pháp vô úy. Bồ tát có khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sinh
nên thuyết pháp chẳng e sợ. Tại gia Bồ tát là những Phật tử thuần thành, đã
quy y Tam Bảo. Ngoài việc thọ trì năm giới căn bản, những Tại gia Bồ tát còn
thọ trì thêm sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh.
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Ảnh minh hoạ (sưu tầm)

II.Tại gia Bồ tát Giới

Tổng quan về Giới Bồ tát cho người Tại gia

Đạo Phật không bao giờ tự tách mình ra khỏi đời sống thế tục. Ngược lại, đức
Phật luôn nhắc nhở tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc và ưu bà di, luôn
sống đời cao đẹp đúng nghĩa nhất, luôn thụ hưởng những phần lợi lạc nhất
trong đời. Tuy nhiên, những phần lợi lạc trong đời sống theo đạo Phật không
nên được hiểu là khoái lạc vật chất, mà là hạnh phúc thanh thản và an vui trong
tinh thần. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng quả thật chúng ta phải nghiên
cứu giáo lý nhà Phật, nhưng việc chính yếu ở đây là chúng ta phải hằng sống
với những giáo lý ấy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Làm được như
vậy, chúng ta đang thực sự là đệ tử của đạo Phật sống, ví bằng ngược lại, chúng
ta chỉ ôm cái xác của đạo Phật chết mà thôi. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử. Mọi người đều hy
vọng rằng một ngày nào đó những ước nguyện của họ sẽ được thành tựu. Hy
vọng tự nó không có gì sai trái vì hy vọng giúp con người cố gắng vươn lên tới
những hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn
mọi việc đều được như ý mình, họ sẽ gặp phiền muộn khi sự việc không xãy ra
đúng như ý họ muốn. Chính vì vậy mà  Phật dạy: “Cầu bất đắc khổ,” tức là
những mong cầu không toại nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong bát khổ.
Và cũng chính vì vậy mà  Phật khuyên mọi người nên thiểu dục tri túc. Thiểu
dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà
thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất
tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất
để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành
mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. 

Có một số người nhìn đời bằng bi quan thống khổ thì họ lại bỏ qua những cảm
giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt đầu bỏ qua cuộc sống vô vọng này
để thử tìm lối thoát cho mình bằng cách ép xác khổ hạnh, thì họ lại đáng kinh
tởm hơn. Nhiều người cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc
của nó cho rằng thế gian này không có gì ngoài sự đau khổ, cho đến hạnh phúc
rồi cũng phải kết cuộc trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. 

Đạo Phật cho rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau, vì nếu
ai nghĩ rằng cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ đau một khi
cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật cho rằng Hạnh phúc và khổ đau lồng
nhau trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu ai không biết rằng hạnh
phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó sẽ vô cùng chán nản khi đau khổ hiện đến. Vì
thế mà  Phật dạy rằng chúng ta nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận
nó như thực kiến và tìm cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn mạnh đến
chuyên cần, tinh tấn và nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La
Mật.

Nói tóm lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có vui, nhưng ta không được
chán nản bi quan khi đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc khi hạnh
phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phải được chúng ta đón nhận trong dè dặt
vì hiểu rằng đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ sự hiểu biết này, người con
Phật chân thuần quyết tinh tấn tu tập để biến khổ vui trần thế thành một niềm
an lạc siêu việt và miên viễn, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thoát khỏi mọi hệ
lụy của vui và khổ.  Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc nào cũng
sống một cuộc sống không lo, không phiền, không não, vì chúng ta biết chắc
rằng mọi việc rồi sẽ qua đi.
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Quan điểm của Phật giáo đối vời bi quan và lạc quan rất sáng tỏ: Phật giáo
không bi quan mà cũng chẳng lạc quan về cuộc sống con người. Hai thái cực lạc
quan và bi quan đều bị chận đứng bởi học thuyết trung đạo của Phật giáo. Đối
với người Phật tử, một cuộc sống xứng đáng, theo quan điểm của Phật giáo Đại
Thừa, không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là sự
sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người tốt hơn do
tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người ấy làm điều gì lợi
ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện
lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương
thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại năng lực có ích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo
chắc chắn cũng mang theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta
nhận thấy cuộc đời đáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một
người nỗ lực để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người
khác nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm
thấy niềm vui sâu xa trong đời người.

Ngay cả những người Tại gia, nếu muốn theo chân Bồ tát, hành giả cũng phải
cố gắng tu tập theo một số pháp tu tiêu biểu của chư Bồ tát. Như vậy, Tại gia
Bồ tát là những Phật tử thuần thành, đã quy y Tam Bảo, và đang tu tập Bồ tát
Thừa, trong đó dạy tu hành theo Lục độ Ba la mật để tự giác và giác tha (nhị lợi:
tự lợi lợi tha). Mục đích chính là cứu độ chúng sinh và thành Phật quả. Vì mục
đích của Bồ tát thừa là đạt tới Phật tính tối thượng, nên Bồ tát Thừa cũng còn
được gọi là Phật Thừa hay Như Lai Thừa. 

Dầu hãy còn là Bồ tát Tại gia cũng nên có sự hiểu biết thâm sâu; nên có được trí
tuệ biết tứ đế là nhất đế, và dùng nhất đế để hiểu thực tại. Trí tuệ Bồ tát luôn
bén nhạy nên họ luôn có được bi tâm quảng đại. Bồ tát Hạnh theo truyền thống
Phật giáo Đại Thừa (một vị Bồ tát muốn thực hành Bồ tát Hạnh phải trước hết
phát tâm Bồ Đề, đối với chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả không
ngằn mé. Ngoài ra, Bồ tát phải luôn thực hành hành nguyện độ tha với lục Ba La
Mật. Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp trong công việc hoằng hóa của
mình).

Ngoài ra, một vị Bồ tát Tại gia cũng phải học theo hạnh của một vị Bồ tát là cần
phải có bốn thứ không sợ hãi. Thứ nhất là tổng trì bất vong hay thuyết pháp vô
úy. Bồ tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp và ghi nhớ các nghĩa mà chẳng
quên, nên thuyết pháp không hề e sợ trước đại chúng. Thứ nhì là tận tri pháp
dược cập chúng sinh căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy.

Bồ tát biết cả thế gian và xuất thế gian pháp, cũng như căn dục của chúng sinh
nên Bồ tát chẳng sợ khi thuyết pháp ở giữa đại chúng. Thứ ba là thiện năng vấn
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đáp thuyết pháp vô úy. Bồ tát khéo biết hỏi đáp thuyết pháp chẳng sợ. Thứ tư là
năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô úy. Bồ tát có khả năng dứt mối nghi ngờ cho
chúng sinh nên thuyết pháp chẳng e sợ. Kinh Ưu Bà Tắc Giới gồm những điều
dạy cho Phật tử Tại gia tên Thiện Sinh, nói về những giới luật nên giữ gìn cho
một nam Phật tử Tại gia, cũng còn được gọi là “Thiện Sinh Kinh.” Kinh được
Ngài Đàm Vô Sám dịch ra Hán tự. Như trên đã nói, người Tại gia tu tập Bồ tát
đạo phải trì giữ sáu giới trọng và hai mươi tám giới khinh.

Ảnh minh hoạ (sưu tầm)

Sáu Giới Trọng

Sáu giới trọng là sáu giới rất quan trọng của Tại gia Bồ tát vì nhờ trì giữ những
giới này có thể giúp họ chứng được những Thánh quả. 
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1, Giới giết hại: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ tát Tại gia, dù cho mất thân mạng,
ngay đến loài trùng kiến, cũng không được giết hại. Nếu phạm giới giết hại,
hoặc bảo người giết, hoặc tự mình giết, sẽ lập tức mất giới Bồ tát; trong hiện
đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư
đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ tát phá giới, Bồ tát xú uế, Bồ tát cấu ô, Bồ tát
Chiên Đà La, Bồ tát bị triền phược. 

2, Giới trộm cắp: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ tát Tại gia, dù cho mất thân mạng,
ngay đến một đồng xu, cũng không được trộm cắp. Nếu phạm giới trộm cắp,
hoặc bảo người trộm cắp, hoặc tự mình trộm cắp, sẽ lập tức mất giới Bồ tát;
trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà
hoàn, Tư đà

3, Giới vọng ngữ: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ tát Tại gia, dù cho mất thân
mạng, cũng không được vọng ngữ: Tôi đã chứng được pháp quán bất tịnh,”
hoặc “Tôi đã chứng được thánh quả A Na Hàm,”... Nếu phạm giới vọng ngữ, sẽ
lập tức mất giới Bồ tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống
hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Kẻ đó là Bồ tát phá giới, Bồ
tát xú uế, Bồ tát cấu ô, Bồ tát Chiên Đà La, Bồ tát bị triền phược.

4, Giới tà dâm: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ tát Tại gia, dù cho mất thân mạng,
cũng không được tà dâm. Nếu phạm giới tà dâm, sẽ lập tức mất giới Bồ tát;
trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà
hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Kẻ đó là Bồ tát phá giới, Bồ tát xú uế, Bồ tát cấu
ô, Bồ tát Chiên Đà La, Bồ tát bị triền phược.

5, Giới rao nói tội lỗi của tứ chúng: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ tát Tại gia, dù
cho mất thân mạng, cũng không rao nói tội lỗi của tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo
ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Nếu phạm giới rao nói lỗi của tứ chúng sẽ lập tức mất
giới Bồ tát; trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh
quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ tát phá giới, Bồ tát xú uế, Bồ
tát cấu ô, Bồ tát Chiên Đà La, Bồ tát bị triền phược. 

6, Giới bán rượu: Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ tát Tại gia, dù cho mất thân mạng,
cũng không được bán rượu. Nếu phạm giới bán rượu, sẽ lập tức mất giới Bồ tát;
trong hiện đời, không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà
hoàn, Tư đà hàm, và A na hàm. Kẻ đó là Bồ tát phá giới, Bồ tát xú uế, Bồ tát cấu
ô, Bồ tát Chiên Đà La, Bồ tát bị triền phược.

28 Giới khinh
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Bên cạnh sáu giới trọng còn 28 giới khinh. Những giới này giúp cho chư Bồ tát
Tại gia vun bồn giới hạnh trong cuộc tu hành hằng ngày. 

1, Giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu
Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, không cúng dường cha mẹ và sư trưởng, thì
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô,
tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

2, Giới uống rượu. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ
giới, ham mê uống rượu, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ
bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

3, Giới không chăm sóc người bệnh. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ tát
Tại gia, sau khi thọ giới, gặp người bệnh khổ, sinh khởi ác tâm, bỏ phế không
chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó
là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

4, Giới không bố thí cho người đến xin. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại
gia, sau khi thọ giới, thấy người đến xin, không tùy sức mình mà bố thí ít nhiều,
để cho người đến xin ra về tay không, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

5, Giới không chào hỏi lễ lạy các bậc tôn trưởng. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu
Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, gặp các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc các vị Bồ tát
Tại gia thọ giới trước, không đứng dậy tiếp đón lễ lạy, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân
hồi. 

6, Giới khinh mạn người phá giới. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia,
sau khi thọ giới, thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc hay ưu bà di phạm giới, bèn
sinh tâm kiêu mạn, cho rằng mình hơn họ, họ không bằng mình, thì phạm vào
tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo
nghiệp sinh tử luân hồi. 

7, Giới không thọ sáu ngày bát quan trai giới mỗi tháng. Chư Phật tử!  Phật đã
dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, không thọ sáu ngày bát quan trai giới
mỗi tháng, không cúng dường Tam Bảo, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

8, Giới không đi nghe Pháp. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau
khi thọ giới, trong vòng 12 cây số có chỗ giảng kinh thuyết pháp mà không đến
nghe, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là
kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 
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9, Giới thọ dụng đồ dùng của chư Tăng. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát
Tại gia, sau khi thọ giới, thọ dụng đồ dùng của chư Tăng như ngọa cụ, giường,
ghế, v.v., thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó
là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

10, Giới uống nước có trùng. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau
khi thọ giới, nghi nước có trùng mà vẫn cố ý uống, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân
hồi.

11, Giới đi một mình trong chỗ nguy hiểm. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ
tát Tại gia, sau khi thọ giới, đi một mình trong chỗ nguy hiểm, thì phạm vào tội
sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp
sinh tử luân hồi.

12, Giới một mình ngủ đêm tại chùa của chư Tăng Ni. Chư Phật tử!  Phật đã dạy:
Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, một mình ngủ đêm tại chùa của chư Tăng
Ni, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ
nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

13, Giới vì của đánh người. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi
thọ giới, vì tiền của mà đánh đập hay chửi rủa tôi tớ, hoặc người ngoài, thì phạm
vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo
nghiệp sinh tử luân hồi.

14, Giới bố thí thức ăn thừa cho tứ chúng. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát
Tại gia, sau khi thọ giới, đem thức ăn thừa bố thí cho tứ chúng, thì phạm vào tội
sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp
sinh tử luân hồi. 

15, Giới nuôi mèo và chồn. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau
khi thọ giới, nuôi mèo và chồn, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

16, Giới nuôi súc vật. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ
giới, nuôi dưỡng voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, hoặc cá loại súc vật khác, không
chịu tịnh thí cho người chưa thọ giới, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

17, Giới không chứa sẵn ba y, bình bát, và tích trượng. Chư Phật tử!  Phật đã
dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, không chứa sẵn ba y, bình bát, và tích
trượng để cúng dường chúng Tăng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 
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18, Giới không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt. Chư Phật tử!  Phật
đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, làm nghề canh tác sinh sống, nếu
không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân
hồi. 

19, Giới buôn bán không chân chính. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại
gia, sau khi thọ giới, làm nghề mua bán: lúc bán hàng, một khi đã đồng ý giá
cả, không được lật lọng, đem bán cho kẻ trả giá cao hơn; lúc mua hàng, nếu
thấy người bán cân lường gian lận, phải nói lỗi họ, để họ sửa đổi. Nếu không làm
như thế, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là
kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

20, Giới hành dâm không đúng thời đúng chỗ. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu
Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, hành dâm không đúng thời đúng chỗ, thì phạm
vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo
nghiệp sinh tử luân hồi. 

21, Giới gian lận thuế. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ
giới, làm nghề thương mại, công nghiệp, v.v., không chịu nộp thuế, hoặc khai
thuế gian lận, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc.
Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

22, Giới vi phạm luật pháp quốc gia. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại
gia, sau khi thọ giới, vi phạm luật pháp quốc gia, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân
hồi. 

23, Giới được thực phẩm mới mà không dâng cúng Tam Bảo trước. Chư Phật tử!
 Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, lức lúa, trái cây, rau cải được
mùa, không dâng cúng Tam Bảo trước, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

24, Giới không được phép của Tăng già mà thuyết pháp. Chư Phật tử! Phật đã
dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, Tăng già không cho thuyết pháp mà
vẫn cứ thuyết, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

25, Giới đi trước năm chúng xuất gia. Chư Phật tử! Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại
gia, sau khi thọ giới, ra đường đi trước các tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di và sa di ni,
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ
nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.
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26, Giới phân phối thức ăn cho chư Tăng không đồng đều. Chư Phật tử!  Phật đã
dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, trong lúc phân phối thức ăn cho chư
Tăng, sinh tâm thiên vị, lựa những món ngon, nhiều hơn phần của người khác,
để cúng dường thầy mình, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối,
sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

27, Giới nuôi tằm. Chư Phật tử!  Phật đã dạy: Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới,
nuôi tằm lấy tơ, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.

28, Giới đi đường gặp người bệnh không chăm sóc. Chư Phật tử!  Phật đã dạy:
Nếu Bồ tát Tại gia, sau khi thọ giới, đi đường gặp người bệnh, không tìm phương
tiện chăm sóc, hoặc gửi gắm cho người khác chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý.
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử
luân hồi.

(còn tiếp)
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